	                                                           BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM       
GV coi thi
GV chấm
Số báo danh:……………..                           Môn: Toán – Lớp 2
Phòng thi: ……………….                       (Thời gian làm bài 35 phút)                                                                                           

Điểm:
Bằng chữ:

I. Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1. 
   Tích của phép nhân có thừa số là 2 và 8 là: 

A. 4                             B. 6                                    C. 16                              D. 10
Câu 2.  

   Số gồm 8 trăm, 2 chục và 3 đơn vị là: 

          A. 832
                 B. 823                        C. 283                        D. 382
 Câu 3.  
    Phòng học của Mai dài khoảng: 

         A. 10 m  

   B. 10 mm  

        C. 10 cm 

                   D. 10 dm 

Câu 4.  
    Phép so sánh nào dưới đây là đúng? 

         A.  860 > 910 
  B. 750 = 705              C. 489 < 398

         D. 909 > 899
Câu 5. 
     Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô – bốt lấy ra 2 quả bóng. Vậy cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh. Chọn khả năng xảy ra:

    A. Không thể            B. Có thể             C. Chắc chắn            D. Có thể có và có thể không

Câu 6.  

   Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác? 


A. 3 hình                       B. 4 hình                     C. 5 hình                      D. 6 hình
II. Phần tự luận 
     Câu 7.   Đặt tính rồi tính 
47 + 35
      82 - 47                     
526 + 147                         
673 - 147
Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 1 000m = ……km 
       7dm =……… cm         5cm x 4 = …. cm
          30l : 5  = ….. l
Câu 9. Bác Sơn thu hoạch được 580 kg thóc nếp. Bác Hùng thu hoạch được ít hơn bác Sơn 40 kg thóc nếp. Hỏi bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc nếp? 
Câu 10.  Ghép ba thẻ số dưới đây được các số có ba chữ số nào?  Em hãy lập các số đó. 

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM
Câu 1. Khoanh vào C (1 điểm).

Câu 2.  Khoanh vào B (1 điểm).
Câu 3. Khoanh vào A (1 điểm) 

Câu 4. Khoanh vào D (1 điểm) 

Câu 5. Khoanh vào B (1 điểm) 
Câu 6. Khoanh vào A (1 điểm) 
Cấu 7.  Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,25 điểm.
Câu 8.  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
Câu 9.  (1 điểm)
Bài giải

Bác Hùng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc nếp là: (0,25 điểm)
         580 – 40 = 540 (kg)  (0,5 điểm)
                                    Đáp số: 540 kg thóc nếp     (0,25 điểm)
Câu 10.  (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.
         460, 406, 640, 604.
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